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KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 
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KỸ NĂNG: NÓI (SPEAKING) 

Thời gian: Ngày 23/12/2023  
 

STT Kiểm tra 
tại phòng 

học 

Ca kiểm tra 
( Dự kiến) 

Học sinh theo danh sách phòng  

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 20 
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30)  Học sinh phòng số 27 

1 
Phòng 
A1.1 

Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 
 

 Học sinh phòng số 34 
Từ SBD 110337 ( Nguyễn Ngọc Hoài Thương- lớp 
11A6 ) đến 110344 ( Nguyễn Thị Thu Trâm – lớp 

11A7) 
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 21  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30)  Học sinh phòng số 28 

2 
Phòng 
A1.2  

Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 
 

Học sinh phòng số 34 
Từ SBD 110345 ( Hồ Ngọc Bảo Trân- lớp 11A2 ) 

đến 110352 ( Lê Văn Trúc – lớp 11A5)  
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 22  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30)  Học sinh phòng số 29 

3 
Phòng 
A1.3 

Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 
 

Học sinh phòng số 34 
Từ SBD 110353 ( Hồ Tấn Trung- lớp 11A8 ) đến 

110360 ( Trần Thị Thu Uyên – lớp 11A2)  
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 23  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30)  Học sinh phòng số 30 

4 
Phòng 
A1.4 

Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 
 

Học sinh phòng số 35 
Từ SBD 110361 ( Nguyễn Thị Cẩm Vân- lớp 11A6 ) 

đến 110368 ( Huỳnh Tấn Vinh – lớp 11A4)  
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 24  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30)  Học sinh phòng số 31 

5 
Phòng 
A1.5 

Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 
 

Học sinh phòng số 35 
Từ SBD 110369 ( Trần Quang Vinh- lớp 11A7 ) đến 

110376 ( Hoàng Thị Xuân – lớp 11A7)  
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 25  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30)  Học sinh phòng số 32 

6 
Phòng 
A1.6 

Ca 3 ( từ 16:30 – 17:30) 
 

Học sinh phòng thi số 35 
Từ SBD 110377( Lê Thị Như Ý- lớp 11A5 ) đến 

110383 ( H’ Yô Sia BKrông – lớp 11A7)  
 

Ca 1 ( từ 13:30 – 15:30) Học sinh phòng số 26  
Ca 2 ( từ 15:30 – 16:30)  Học sinh phòng số 33 

7 
Phòng 
A2.1   

 
 

 


